
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN
MST: 0100101308
Địa chỉ:  Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.38276923 Fax: 024.38276925
Website: www.garco10.com.vn Email: ctmay10@garco10.com.vn
Số tài khoản: 0011000014409 Vietcombank - Chi nhánh Chương Dương

Ký hiệu
(Serial):

1C25TST

Số (No.): 615

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 06 tháng 06 năm 2025

Đơn vị bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ M10MART

Mã số thuế: 0100101308-030

Địa chỉ: Số 765A, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02438756699 Fax: 02438740768

Số tài khoản (Account No.): 0541000006868 Ngân hàng (Bank): Vietcombank-CN Chương Dương

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Hình thức thanh toán: TM

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn
vị

tính

Số
lượng

Đơn giá Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế
suất

GTGT

Tiền
thuế

GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 HQ rượu Jonhnie Walker Red Label 750ml Hộp 4 398.181,75 1.592.727 10% 159.273 1.752.000

2 Kem đánh răng Colgate Optic White Purple 100g*48
tuýp/T Tuýp 1 46.364 46.364 10% 4.636 51.000

3 Rượu Johnnie 12 Walker Black Labe 750ml CHAI 1 681.818 681.818 10% 68.182 750.000

Tổng cộng hóa đơn: 2.553.000

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Trị giá thanh toán

Hàng hóa không phải kê khai và tính thuế GTGT

Hàng hóa không chịu thuế GTGT

Hàng hóa chịu thuế 0%

Hàng hóa chịu thuế 5%

Hàng hóa chịu thuế 8%

Hàng hóa chịu thuế 10% 2.320.909 232.091 2.553.000

(Cần kiểm tra, đối chiếu lập, giao, nhận hóa đơn)
Mã của cơ quan thuế: 0089EB23D299E6421BA29115147AABDA6A

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: U52WLY4X49D91AP
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Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu năm trăm năm mươi ba nghìn đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY MAY 10
- CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ M10MART

Ký ngày 06/06/2025

(Cần kiểm tra, đối chiếu lập, giao, nhận hóa đơn)
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